PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH THỜI GIAN Ủ BỆNH TRUNG BÌNH VÀ THỜI GIAN KHÔNG PHÁT HIỆN THÊM TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH TRUYỀN NHIỄM LÀM CĂN CỨ ĐỂ CÔNG BỐ HẾT DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
	STT
	Tên bệnh truyền nhiễm
	Nhóm
	Thời gian ủ bệnh trung bình (ngày)
	Thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới (ngày)

	1
	Bệnh bại liệt
	A
	18
	35

	2
	Bệnh cúm A-H5N1
	A
	11
	21

	3
	Bệnh cúm A-H7N9
	A
	11
	21

	4
	Bệnh dịch hạch
	A
	7
	14

	5
	Bệnh đậu mùa
	A
	14
	28

	6
	Bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ê-bô-la (Ebola), Lát-sa (Lassa) hoặc Mác-bớc (Marburg)
	A
	11
	21

	7
	Bệnh sốt Tây sông Nin (Nile)
	A
	9
	17

	8
	Bệnh sốt vàng
	A
	7
	14

	9
	Bệnh tả
	A
	4
	7

	10
	Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV)
	A
	14
	28

	11
	Bệnh bạch hầu
	B
	7
	14

	12
	Bệnh ho gà
	B
	14
	28

	13
	Bệnh lỵ trực trùng
	B
	4
	7

	14
	Bệnh sốt Đăng gơ (Dengue), sốt xuất huyết Đăng gơ (Dengue)
	B
	7
	14

	15
	Bệnh sốt rét
	B
	18
	35

	16
	Bệnh sởi
	B
	11
	21

	17
	Bệnh tay-chân-miệng
	B
	7
	14

	18
	Bệnh than
	B
	30
	60

	19
	Bệnh thương hàn
	B
	30
	60

	20
	Bệnh ru-bê-ôn (Rubeon)
	B
	14
	28

	21
	Bệnh viêm gan vi rút (Viêm gan A)
	B
	30
	60

	22
	Bệnh viêm màng não do não mô cầu
	B
	7
	14

	23
	Bệnh viêm não vi rút
	B
	11
	21

	24
	Bệnh xoắn khuẩn vàng da
	B
	11
	21

	25
	Bệnh tiêu chảy do vi rút Rô-ta (Rota)
	B
	4
	7

	26
	Bệnh sốt xuất huyết do vi rút Han-ta (Hanta)
	C
	11
	21


 
